
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tập thể 116, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/04/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LEANWAY VIỆT NAM

0107800552

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình công nghiệp;
- Xây dựng công trình cửa;
- Xây dựng đường hầm;

4290

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn 
- Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được 
phân vào đâu:
+ Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc;
+ Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt
+ Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp; 
+ Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được; 
+ Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; 

2599

5. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

7. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LEANWAY VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: LEANWAY VN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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8. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý;

4610

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;

4659

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;

4663

11. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất chuông điện;

2790

12. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

13. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

14. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

15. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Chi tiết: Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều 
khiển điện 

2710

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh;

4759

18. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa hoặc tân trang các tấm gỗ pallet kê hàng 
hoá, các thùng hoặc thùng hình ống trên tàu và các vật dụng 
tương tự; 

3319

19. Sửa chữa thiết bị điện 3314

20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

21. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự 
động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm 
thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329
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22. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng;
- Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu:
+ Sản xuất máy sấy gỗ, bột giấy, giấy và giấy bìa; 

2829

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

24. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

25. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết:
- Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, bao gồm 
dây chuyền và linh kiện chủ yếu; 
- Sản xuất quạt thông gió; 

2819

26. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

27. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết:  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác:
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho văn phòng, phòng làm việc, 
khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng và gia dụng, 
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho nhà hát, rạp chiếu phim, 
- Sản xuất đồ nội thất đặc biệt cho cửa hàng: quầy thu tiền, giá 
trưng bày, kệ, ngăn, giá... 
- Sản xuất đồ đạc văn phòng, 
- Sản xuất đồ đạc nhà bếp, 
- Sản xuất đồ đạc cho phòng ngủ, phòng khách, vườn... 
- Sản xuất tủ cho máy khâu, tivi... 
- Sản xuất ghế dài, ghế đẩu cho phòng thí nghiệm, chỗ ngồi 
khác cho phòng thí nghiệm, đồ đạc cho phòng thí nghiệm (như 
tủ và bàn), 
- Sản xuất đồ đạc cho y tế, phẫu thuật, nha sĩ và thú y, 
- Sản xuất đồ đạc cho nhà thờ, trường học, nhà hàng, 
- Xe trang trí cho nhà hàng như : xe chở thực phẩm. 

3100

28. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

29. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

30. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

31. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

32. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;

4649

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

34. Xây dựng nhà các loại 4100

35. Lắp đặt hệ thống điện 4321

36. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
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3.000.000.000 VNĐ

37. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;

4752

38. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013390783

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P3420, tòa nhà HH3A, khu đô thị mới Linh Đàm, 
Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P3420, tòa nhà HH3A, khu đô thị mới Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ VĂN GIÁP Nam
15/02/1984 Kinh Việt Nam

26/02/2011 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013390783
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P3420, tòa nhà HH3A, khu đô thị mới Linh Đàm, 
Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P3420, tòa nhà HH3A, khu đô thị mới Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN GIÁP Nam

15/02/1984 Kinh Việt Nam

26/02/2011 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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